
  

 

Họ Tên (Full name): ...............................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu vào 

ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 

Every day we will read the Bible, check the box  and 

answer the questions.  

- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh chứng. 

Please refer to the Bible verse after answering each question. 

- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 

ngày. 

Children under 14 could choose to answer only 2 questions 

each day. 

 

➢ Chúa nhật 19/3/23  Sunday March 19,, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong bài 

giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you have 

learned from the sermon on Sunday? 

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................                 

➢ Thứ hai 20/3/23  Monday March 20, 23 

  Đọc I Sa-mu-ên 13  Read 2 Samuel 13 

1.  Đoạn kinh thánh này ghi lại lỗi lầm thứ nhất của Sau-

lơ .Ông đã tự động làm một việc mà chỉ có thầy tế lễ 

mới được phép làm. Xin cho biết lỗi lầm đó là gì?  
This passage records Saul's first mistake. He 

automatically did something that only a priest was 

allowed to do. What was the mistake? 

      ................................................................................  

       ................................................................................  

2. Không vâng lời Chúa bao giờ cũng chuốc lấy hậu quả 

    tai hại như vua Sau-lơ. Xin ghi lại đầy đủ lời tuyên phạt 

    của Chúa trên ông. 

     Nhưng bây giờ, nước người _____ ________ ______ 

      _______. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình 

      _____ ________ _______ ________ _______, đặt 

     người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì người 

     ______ ______ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. 

    I Sa-mu-ên 13: _____  

 

    Disobeying God always carries the same disastrous 

    consequences as king Saul. Fill in the blank with full 

     judgment of God on him.  

 

    “But now your kingdom ______  _____ 

     ___________. The Lord has sought out a _______ 

     ________  ______  _____  __________, and the 

     Lord has commanded him to be prince over his 

     people, because you have ______  _____ what the 

     Lord commanded you.” 

     I Samuel 13: __ 

➢ Thứ ba 21/3/22  Tuesday March 21, 23 

 Đọc I Sa-mu-ên 14  Read 1 Samuel 14 

1. Giô-na-than, con trai Sau-lơ đi đánh đồn Phi-li-tin với 

    ai? Và người đó đã nói điều gì với Giô-na-than?  
     With whom did Saul's son Jonathan go to battle the 

     Philistine garrison? What did the man say to 

     Jonathan? 

      ...............................................................................  

      ...............................................................................  

      ...............................................................................  

2. Trong trận thứ nhứt nầy, Giô-na-than và kẻ vác binh khí 

theo ông đã giết được bao nhiêu quân Phi-li-tin?  
In this first battle, how many Philistines did Jonathan 

and his armor-bearer kill? 

       ...............................................................................  

        ..............................................................................  

        ..............................................................................  

 3. Giô-na-than đã vô tình làm điều gì phạm với lời thề 

     của cha mình là Sau-lơ đã lập cùng dân sự?  
     What did Jonathan inadvertently do to break the oath 

     which his father Saul made to the people? 

       ...............................................................................  

        ..............................................................................  

         .............................................................................  

➢ Thứ tư 22/3/23  Wednesday March 22, 23 

 Đọc I Sa-mu-ên 15  Read 1 Samuel 15 

1. Vì sao Đức Giê-hô-va hối hận vì đã lập Sau-lơ làm 

vua?  
Why did the Lord regret making Saul king? 
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      ................................................................................  

       ...............................................................................  

2. Đối với Đức Chúa Trời điều gì Ngài đẹp lòng hơn của lễ 

    thiêu và của lễ thù ân?  
     What is more pleasing to God than in burnt offerings 

    and sacrifices? 

       ...............................................................................  

       ...............................................................................  

➢ Thứ năm 23/3/23  Thursday March 23, 23 

 Đọc I Sa-mu-ên 16   Read 1 Samuel 16 

    Đang khi Sa-mu-ên vẫn còn buồn rầu về chuyện của 

    Sau-lơ, Đức Giê-hô-va đã bảo ông phải thẳng thắng 

    đối mặt với sự kiện Sau-lơ đã bị Chúa lìa bỏ. Đức Chúa 

    Trời đã chọn người khác để cai trị dân sự Ngài.  
    While Samuel was still grieving over Saul's story, the 

    Lord told him to confront the fact that Saul had been 

    forsaken by God. God chose other to rule over His 

    people. 

1. Đức Chúa Trời sai Sa-mu-ên đi đến với ai?  
   To whom did God send Samuel? 

       ...............................................................................  

       ...............................................................................  

2. Người Đức Chúa Trời chọn để xức dầu làm vua Y-sơ 

    ra-ên có hình dáng như thế nào?  
    What does the man God chose to anoint to be king of 

    Israel look like? 

       .........................................................................  

      ...............................................................................  

       ................................................................................  

3.  Điều gì xảy ra sau khi Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi 

     Sau-lơ?  
     What happened after the Spirit of the Lord left Saul? 

       ...............................................................................  

        ...............................................................................  

➢ Thứ sáu 24/3/23  Friday March 24, 23 

  Đọc I Sa-mu-ên 17  Read 1 Samuel 17 

1. Gô-li-át là ai? Có chiều cao bao nhiêu?  
    Who is Goliath? How tall is he? 

      ................................................................................  

       ................................................................................  

       ................................................................................  

2. Câu Kinh Thánh nào chép: “Đa-vít đáp cùng người Phi- 

    li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; 

    còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, 

    tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà 

    ngươi đã sỉ nhục.”  
    Then David said to the Philistine, “You come to me 

    with a sword and with a spear and with a javelin, but I 

    come to you in the name of the Lord of hosts, the God 

    of the armies of Israel, whom you have defied.”  
    Where it was written? 

      ................................................................................  

        ...............................................................................  

3. Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Người tin cậy 

     Ngài ,tôn cao danh Ngài chắc chắn sẽ nhận được 

     chiến thắng. 

     Xin cho biết Đức Chúa Trời đã giúp Đa-vít chiến thắng 

     Gô-li-át bằng vật dụng gì?  
     God is the Lord of battle. Those who trust Him and 

     exalt His name will surely receive victory. What 

     equipment did God help David to defeat Goliath? 

  ...............................................................................  

       ..............................................................................  

➢ Thứ bảy 25/3/22  Saturday March 25, 23 

 Đọc I Sa-mu-ên 18,19  Read 1 Samuel 18,19 

 1. Điều gì khiến cho vua Sau-lơ giận Đa-vít?  
     What made King Saul angry with David? 

       
 ...............................................................................  

         .............................................................................  

       ..............................................................................  

2. Tại sao Sau-lơ sợ Đa-vít?  
     Why was Saul afraid of David? 

       ..............................................................................  

        ..............................................................................  

       ...............................................................................  

3. Trong đoạn 19:1-16, ai đã cứu giúp Đa-vít thoát 

     chết dưới tay của Sau-lơ?  
     In chapters 19:1-16, who saved David from being 

     killed at the hands of Saul? 

      ...............................................................................  

       ...............................................................................  

       ...............................................................................  

4. Sa-mu-ên và Đa-vít đi đâu để trốn khỏi sự truy 

      đuổi của Sau-lơ? 

      Where did Samuel and David go to escape Saul's 

       pursuit? 

        .............................................................................  

          ............................................................................  


